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1 Lê Thị Thúy An N 21/07/1985
Kinh tế và quản lý 

thủy sản
Trường Đại học Nha Trang CQ 2010 ĐH Đạt

2 Phạm Thị Mỹ An N 25/08/1986 Điều tra tội phạm Trường Đại học An Ninh Nhân Dân CQ 2009 ĐH Đạt

3 Nguyễn Thị Thúy An N 21/11/1995 Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

4 Trần Lê Thúy Anh N 02/01/2000
Kinh doanh thương 

mại
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2002 ĐH Đạt

5 Lê Thanh Bình 01/09/1994 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

6 Lưu Thị Mộng Chờ N 10/12/1988 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Đô CQ 2012 ĐH Đạt

7 Phan Bích Chung N 06/11/1975 Tin học Trường Đại học Cần Thơ CQ 1999 ĐH Đạt

8 Trần Hữu Chức 19/01/1994

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà 

Nước

Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân CQ 2020 ĐH Đạt

9 Nguyễn Thúy Dân N 10/07/1986 Kế toán
Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP 

HCM
CQ 2012 ĐH Đạt

10 Hồ Thị Hồng Dung N 28/08/1990 Sư phạm tiểu học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

11 Quách Dương Ngọc Dung N 28/02/1991 Kế toán Trường Đại học Bạc Liêu VLVH 2017 ĐH Đạt

12 Trần Danh Duy 21/02/1997 Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

13 Đào Thanh Duy 09/09/1984 Luật Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2019 ĐH Đạt

14 Nguyễn Thị Thùy Dương N 24/08/2000 Công nghệ thực phẩm
Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ 

Cần Thơ
CQ 2022 ĐH Đạt

15 Danh Chanh Đa 07/12/1981 Y Khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

16 Lâm Tấn Đạt 16/01/1998 Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

17 Nguyễn Thị Đẹp N 11/09/1997 Quản lý Nhà nước Học Viện Hành Chính Quốc Gia CQ 2019 ĐH Đạt

18 Lê Thanh Điền 21/05/1993 Điều tra hình sự Trường Đại học An Ninh Nhân Dân CQ 2016 ĐH Đạt

19 Nguyễn Phan Bích Điền N 14/01/2000 Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học An Giang, Đại học QG 

TP HCM
CQ 2022 ĐH Đạt

20 Nguyễn Xuân Đính 01/09/1996 Khoa học máy tính Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

(Liên thông dành cho người tốt nghiệp Đại học)

Ghi chúSTT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh
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21 Nguyễn Thanh Giang 28/12/1981 Chăn nuôi - Thú y Trường Đại học Cần Thơ CQ 2005 ĐH Đạt

22 Nguyễn Thanh Giàu N 03/02/1995 Sư phạm Vật lý Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

23 Phạm Thị Mỹ Gương N 15/07/1999 Dược học Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2022 ĐH Đạt

24 Võ Đình Nguyên Hạnh N 18/12/1982 Hành chính học Học Viện Hành Chính Quốc Gia CQ 2005 ĐH Đạt

25 Nguyễn Thúy Hằng N 01/05/1992 Quản lý công nghiệp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

26 Lê Thị Ngọc Hân N 05/07/1996 Công nghệ sinh học Trường Đại học Nha Trang CQ 2018 ĐH Đạt

27 Phan Gia Hân N 15/01/1994 Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

28 Lê Hồng Hân N 15/08/1995 Dược sĩ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành CQ 2019 ĐH Đạt

29 Nguyễn Văn Hận 01/01/1995 Quản lý đất đai Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

30 Dương Thị Mỹ Hận N 25/02/1981 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2004 ĐH Đạt

31 Phạm Xuân Hiền N 02/02/1980 Tin học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2003 ĐH Đạt

32 Trịnh Hiếu Hiền 04/07/1992 Kiến trúc Trường Đại học Kiến Trúc TP HCM CQ 2015 ĐH Đạt

33 Nguyễn Thanh Hiếu 01/08/1982
Kinh tế Nông nghiệp 

và PTNT
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2004 ĐH Đạt

34 Võ Huy Hoàng 04/01/1994 Bác sĩ  Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

35 Nguyễn Đông Hồ 10/02/1999
Kỹ thuật xét nghiệm 

Y học
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

36 Bùi Thị Hồng N 08/05/1985 Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

37 Nguyễn Thị Thu Huệ N 29/07/2021 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

38 Nguyễn Thị Diệu Huyền N 31/03/1999 Hoá dược Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

39 Dương Nguyễn Hồ XuânHương N 16/04/1998 Quản lý Nhà nước Học viện Cán bộ TP HCM CQ 2020 ĐH Đạt

40 Nguyễn Thị Lài N 28/08/1982 Sinh học Trường Đại học Sư phạm TP HCM CQ 2005 ĐH Đạt

41 Trần Thị Quỳnh Lâm N 19/05/1995 Y khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

42 Lê Thanh Liêm 16/09/1994 Y Đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

43 Lê Quan Liêu 02/01/1994 Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

44 Nguyễn Trường Lộc 15/11/1991 Kỹ thuật điện Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

45 Lê Minh Diễm Lộc N 26/07/1991 Kế toán Trường Đại học Nha Trang CQ 2013 ĐH Đạt

46 Phan Thị Cẩm Lụa N 10/10/1986 Kế toán Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 2008 Đạt

47 Vũ Thị Thảo Ly N 03/01/1991 Dược học Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

48 Lê Thị Thúy My N 05/02/1994 Sư phạm Vật lý Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 ĐH Đạt

49 Trần Nguyễn Hoài Nam 06/06/1999
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học
Trường Đại học Cửu Long CQ 2021 ĐH Đạt
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50 Nguyễn Hoàng Nam 10/06/2000
Chỉ huy kỹ thuật 

phòng không
Học Viện Phòng Không - Không Quân CQ 2022 ĐH Đạt

51 Nguyễn Thị Thùy Ngân N 19/10/1993
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Trường Đại học khoa học XH và Nhân 

văn, ĐH QG TP HCM
CQ 2015 ĐH Đạt

52 Phan Thị Thanh Nghi N 23/08/1991 Vật lý
Trường Đại học KH Tự Nhiên, Đại học 

QG TP HCM
CQ 2014 ĐH Đạt

53 Châu Võ Mộng Nghi N 06/08/1994 Quản lý nhà nước Học Viện Hành Chính Quốc Gia CQ 2019 ĐH Đạt

54 Võ Ngọc Nghĩa N 21/02/1991 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

55 Nguyễn Thị Bích Ngọc N 14/08/1974 Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP HCM CQ 1996 ĐH Đạt

56 Lê Thị Quỳnh Nguyên N 21/04/1997 Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

57 Nguyễn Thị Minh Nguyệt N 02/02/1996 Điều Dưỡng Đa Khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

58 Phạm Hồng Nhân 27/10/1995 Y Học Dự Phòng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

59 Chung Khiết Nhi N 06/09/1995 Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

60 Trần Thu Nhờ N 09/04/1991 Sư phạm tiếng Pháp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

61 Mạc Bích Như N 04/06/1987 Kế toán Trường Đại học Cửu Long VLVH 2013 ĐH Đạt

62 Nguyễn Tống Ngọc Như N 19/05/1988 Luật thương mại Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

63 Mai Thị Ngọc Oanh N 05/08/1994 Luật Trường Đại học Luật - Đại học Huế CQ 2016 ĐH Đạt

64 Lê Duy Phương 02/02/1987 Kinh tế ngoại thương Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

65 Phạm Tấn Phường 06/09/1982 Điện - Điện tử Trường Đại học Dân lập Cửu Long CQ 2004 ĐH Đạt

66 Lê Thị Kim Quyên N 16/12/1986
Sư phạm Giáo dục 

Chính trị
Trường Đại học An Giang CQ 2008 ĐH Đạt

67 Nguyễn Trang Hạnh Quyên N 30/10/1999 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

68 Lê Thị Hồng Sương N 07/01/1991 Kế toán Trường Đại học Tiền Giang CQ 2013 ĐH Đạt

69 Nguyễn Thị Tấm N 12/01/1995 Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - ĐH Quốc gia TP. HCM
CQ 2017 ĐH Đạt

70 Nguyễn Hữu Thái 05/06/1983 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

71 Nguyễn Trung Thành 12/10/2000 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

72 Dương Thị Thanh Thảo N 02/02/1982 Chăn nuôi - Thú y Trường Đại học Cần Thơ CQ 2005 ĐH Đạt

73 Trần Ngọc Thảo N 04/11/1997 Luật Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội CQ 2021 ĐH Đạt

74 Dương Ngô Hoàng Thảo N 07/08/1993 Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2016 ĐH Đạt

75 Nguyễn Như Linh Thảo N 04/07/1990 Ngôn Ngữ Pháp Trường Đại học Sư Phạm TP HCM CQ 2012 ĐH Đạt

76 Phạm Thị Thơm N 24/12/1980 Lịch sử
Trường Phân Viện Báo Chí Và Tuyên 

Truyền
CQ 2003 ĐH Đạt
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77 Nguyễn Thị Mộng Thùy N 28/11/1997 Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

78 Dương Thanh Thùy N 17/11/1990 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

79 Đinh Thị Thu Thủy N 23/10/1999
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học
Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

80 Lê Anh Thư N 17/05/1984 Ngoại thương Trường Đại học Cần Thơ TC 2007 ĐH Đạt

81 Trịnh Trí Thức 22/06/1994 Y Đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

82 Nguyễn Ngọc Tiền N 20/02/1997 Sư phạm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

83 Lê Thùy Trang N 01/05/1990 Kế toán Trường Đại học Nha Trang CQ 2014 ĐH Đạt

84 Trần Huyền Trang N 22/07/1988 Giáo dục mầm non Trường Đại học Sư Phạm TP HCM VLVH 2012 ĐH Đạt

85 Đặng Thị Bảo Trang N 02/09/1995
Phát Triển Nông 

Thôn
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

86 Nguyễn Thị Mai Trâm N 14/12/1985 Y Đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

87 Trần Thị Khánh Trân N 25/01/1999 Văn học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

88 Nguyễn Thị Bảo Trân N 18/10/1999 Dược học Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2022 ĐH Đạt

89 Nguyễn Thị Tú Trinh N 31/10/1999 Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

90 Nguyễn Hữu Trọng 26/04/1999 Hóa dược Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

91 Đặng Quốc Trung 30/09/1993
Truyền thông và 

mạng máy tính
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

92 Lê Minh Tuấn 01/01/1986 Trồng trọt Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

93 Đoàn Phạm Thúy Vy N 11/04/1991
Bác sĩ Y học dự 

phòng
Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

94 Lê Nguyễn Ngọc Yến N 17/11/1992 Tài chính ngân hàng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

95 Nguyễn Ngọc Yến N 06/10/1992 Việt Nam học Trương Đại học Văn hóa TP HCM CQ 2014 ĐH Đạt

Tổng cộng: 95 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


